
BÁO CÁO TỔNG KẾT
CUỘC THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE & TOEFL JUNIOR 

CHALLENGE NĂM HỌC 2017-2018 TẠI HÀ NỘI



là viện khảo thí giáo dục lớn nhất thế giới chuyên cung cấp 
TOEFL Junior, TOEFL Primary, TOEIC, TOEIC Bridge, GRE, TFI.. và các chương trình học và luyện thi như: ED (English Discoveries), TPO (TOEFL Practice 
Online), TOEIC OLPC (TOEIC Official Learning and Preparation Course), TOEFL Junior Learning Course, TOEFL Primary Learning Course, Criterion…

: Là một trong những đơn vị lớn nhất thế giới chuyên cung cấp các bài thi tin học quốc tế như MOS (Microsoft O�ce 
Specialist), IC3 (Digital Literacy Certi�cation), IC3 Spark, ACA (Adobe Certi�ed Associate), MTA (Microsoft Technology Associate)…

là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về cung cấp giải pháp phần mềm giảng dạy trong phòng LAB và 
cung cấp thiết bị chuyên dùng cho việc dạy và học ngoại ngữ.

Tổ chức giáo dục cung cấp các bài thi theo chuẩn Hoa Kỳ dành cho học sinh phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12.

là tổ chức chuyên đào tạo, cấp chứng chỉ đánh giá trình độ y tá, điều dưỡng viên quốc tế.

là tổ chức uy tín hàng đầu của Mỹ chuyên cung cấp giáo viên bản ngữ giảng dạy tiếng anh cho các cơ sở đào tạo trên toàn thế giới 
và tạo cơ hội cho sinh viên nước ngoài được thực tập (internship), và làm việc ngắn hạn (work and travel) tại Mỹ.

là tổ chức chuyên cung cấp dịch vụ thẩm định hồ sơ giáo dục và làm việc của người nước ngoài tại Mỹ.

Điểm nổi bật của IIG là khả năng cung cấp dịch vụ trọn gói cho khách hàng, bao gồm: 
                  - Tư vấn, xây dựng và thực hiện đề án đánh giá trình độ tiếng Anh, Tin học của học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên các trường đại học, cao đẳng,
                     phổ thông và các tổ chức, doanh nghiệp.
                  - Xây dựng tiêu chuẩn cho các ngành nghề, các vị trí khác nhau trong trường học, tổ chức, doanh nghiệp.
                  - Tư vấn định hướng đào tạo, tổ chức đào tạo cho giáo viên, sinh viên và xây dựng giáo trình đào tạo theo chuẩn TOEFL, TOEIC, IC3, IC3 Spark.
Đặc biệt, các hoạt động cung cấp dịch vụ đào tạo theo chuẩn quốc tế tại  IIG Việt Nam đã trở thành thương hiệu với Học viện IIG (IIG Academy). Thuộc IIG 
Việt  Nam, IIG Academy đã và đang là địa chỉ uy tín trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh theo chuẩn quốc tế với các khóa học luyện thi lấy chứng chỉ TOEIC, 
TOEFL, các khóa học chuẩn bị du học như Admission Essay Writing, College Writing, các khóa tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh trong môi trường làm việc quốc 
tế, tiếng Anh học thuật dành cho thiếu niên,…
Ngoài ra, IIG Việt Nam còn cung cấp các sản phẩm, dịch vụ khác bao gồm:

• Thẩm định hồ sơ đi học và làm việc tại Mỹ (ICD).
• Cung cấp giáo viên tiếng Anh bản ngữ (Mỹ) có bằng cấp đạt chuẩn, được đào tạo về phương pháp giảng dạy theo chuẩn quốc tế cho các trường 

đại học, cao đẳng, phổ thông và các cơ sở đào tạo.
• Tư vấn và thực hiện các dự án ODA tại Việt Nam.
• Kiểm định và bảo đảm chất lượng giáo dục.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website

www.toeic.com.vn - www.toefl.com.vn - www.mos.edu.vn - www.iigElearning.com - www.iigacademy.edu.vn

ĐC: 75 Giang Văn Minh, Quận 
Ba Đình, Hà Nội
Tel: (84-24) 3773 2411
E-mail: info@iigvietnam.com

ĐC: 19 Hoàng Văn Thụ, Quận Hải 
Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: (84-236) 3565 888
E-mail: danang@iigvietnam.com

ĐC: Lầu 8, Tòa nhà 538, đường Cách Mạng Tháng Tám, P.11 
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (84-28) 3990 5999
E-mail: saigon@iigvietnam.com

IIG Việt Nam là tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục tại Việt Nam và hiện là đơn vị cung cấp bài thi lớn nhất tại Việt 
Nam với các bài thi: TOEFL, TOEIC, GRE, SAT, TFI, JPT, MOS, IC3, IC3 Spark…
Ra đời năm 2000, IIG Việt Nam đã trở thành đại diện chính thức của nhiều tổ chức quốc tế uy tín trên thế giới với các sản phẩm đánh giá giáo dục 
bao gồm:



CUỘC THI TIẾNG ANH 
TOEFL PRIMARY CHALLENGE 
& TOEFL JUNIOR CHALLENGE 

NĂM HỌC 2017 – 2018

Cuộc thi tiếng Anh TOEFL Primary và TOEFL Junior Challenge được ra mắt lần đầu 
cách đây 6 năm do Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam phối hợp với các Sở GD&ĐT trên cả 
nước tổ chức. Từ đó đến nay, hai cuộc thi đã thu hút đông đảo sự quan tâm của các cấp 
quản lý, nhà trường cùng phụ huynh và học sinh. Năm 2017 – 2018, TOEFL Primary 
Challenge và TOEFL Junior Challenge khu vực miền Bắc đã thu hút 17.290 thí sinh bậc 
Tiểu học và 10.200 thí sinh bậc THCS tham dự vòng 1 – vòng thi được Ban Tổ chức triển 
khai hoàn toàn miễn phí.

Kết quả đạt được của các thí sinh năm học vừa qua rất đáng khích lệ. Vòng 2 cuộc thi 
TOEFL Primary Challenge ghi nhận kết quả 89% thí sinh miền Bắc đạt mức chuẩn từ 
Bậc 1 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, là mức chuẩn ngoại ngữ nước ta 
phấn đấu đạt cho học sinh tiểu học đến hết năm 2020. Với bài thi TOEFL Junior tại 
Vòng 2, kết quả ghi nhận 94% thí sinh miền Bắc đạt trình độ Bậc 2 trở lên, đạt chuẩn đầu 
ra của Bộ GD&ĐT. Kết quả trên đã thể hiện nỗ lực học tập của các thí sinh, đồng thời 
cũng là thành quả của các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và các nhà quản lý giáo dục 
trong việc định hướng, hỗ trợ các em. 

Tại Hà Nội, từ hơn 14.000 thí sinh tiểu học đến từ 363 trường tham gia Vòng 1 cuộc thi 
TOEFL Primary Challenge, đã có gần 8.500 thí sinh tham dự Vòng 2 với bài thi Quốc tế 
TOEFL Primary Step 2 của ETS. 154 thí sinh xuất sắc nhất trong số đó đã được lựa chọn 
vào Vòng 3 – Vòng Chung kết Quốc gia để thử sức với bài thi Quốc tế TOEFL Junior. 
Đặc biệt hơn cả, gần 50% thí sinh tiểu học của Hà Nội tranh tài tại Vòng Chung kết 
Quốc gia đã xuất sắc hoàn thành bài thi TOEFL Junior ở mức điểm tương đương Bậc 4, 
tiêu chuẩn tốt nghiệp bậc THPT và khối ĐH không chuyên ngữ.

Với cuộc thi TOEFL Junior Challenge dành cho học sinh THCS, năm học 2017 -2018 đã 
có gần 8.000 thí sinh Thủ đô dự thi vòng 1 và lựa chọn ra gần 4.000 thí sinh tham dự 
Vòng 2 với bài thi Quốc tế TOEFL Junior. Đã có 120 thí sinh trong số đó được chọn vào 
Vòng 3 với bài thi Quốc tế TOEFL ITP. Đáng chú ý, có tới 93,3% thí sinh THCS của Hà 
Nội tranh tài tại Vòng Chung kết Quốc gia đã đạt 550 điểm trở lên với bài thi TOEFL 
ITP - mức chuẩn trung bình ưu tiên xét tuyển và tuyển thẳng của nhiều trường Đại học 
danh tiếng trên cả nước.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã vinh danh và trao giải cho 113 thí sinh xuất sắc nhất 
bậc Tiểu học và 100 thí sinh xuất sắc nhất bậc THCS tại Hà Nội. Đặc biệt, hai thí sinh 
đạt giải nhất thành phố Hà Nội đồng thời cũng dành giải nhất Quốc gia là em Trần 
Ngọc Mai – Học sinh Lớp 5, Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân – Q. Hai Bà Trưng – TP. Hà 
Nội và em Phạm Ngọc Bích – Học sinh lớp 9E – Trường THCS Lê Quý Đôn – Q. Cầu 
Giấy – TP Hà Nội.
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Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Giáo sư - Tiến sĩ Khoa học 
- Tổng Thư ký Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước Trần Văn Nhung 
phát biểu tại Lễ khai mạc TOEFL Junior Challenge tại Hà Nội

Chủ tịch Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi - 
Ông Đoàn Hồng Nam phát biểu tại Lễ Khai mạc

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ KHAI MẠC VÀ CÁC VÒNG THI   
MÙA GIẢI TOEFL CHALLENGE 2017-2018
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Các Đại biểu cùng Ban Tổ chức cuộc thi chụp hình lưu niệm

Các thí sinh tham dự vòng Sơ loại cuộc thi TOEFL Junior Challenge
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Các thí sinh tập trung làm bài thi

Giám thị hướng dẫn các thí sinh cách điền phiếu trả lời
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI 
CUỘC THI TOEFL CHALLENGE MÙA GIẢI 2017 - 2018

Tiến sĩ Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo TP. Hà Nội và 
ông Đoàn Hồng Nam - Chủ tịch IIG Việt Nam tham dự Lễ Tổng kết cuộc 
thi TOEFL Primary Challenge và TOEFL Junior Challenge 2017-2018

Ông Đoàn Hồng Nam - Chủ tịch IIG Việt Nam phát biểu tổng kết cuộc thi
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Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Hà Nội và Chủ tịch IIG Việt Nam tặng Hoa và Kỷ niệm 
chương cho đại diện các trường đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi tại Khu vực 

Thành phố Hà Nội

Tiến sĩ Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo TP. Hà Nội và ông Đoàn Hồng 
Nam - Chủ tịch IIG Việt Nam trao giải Nhất Quốc gia TOEFL Primary và Nhất Quốc gia 

TOEFL Junior năm học 2017-2018
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Trao giải cho các thí sinh TOEFL Challenge

Trao giải cho các thí sinh TOEFL Challenge
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BÁO CÁO CUỘC THI TOEFL PRIMARY CHALLENGE 2017 - 2018 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI

I. THỐNG KÊ KẾT QUẢ 

1. Số lượng qua các vòng

TT Vòng thi 
Số trường 

tham dự 

Số lượng thí 

sinh dự thi 

Điểm trung 

bình 

1 Vòng 1 14120 363 75 

2 Vòng 2 8509 322 216 

3 Vòng 3 113 52 856 

2. Số lượng thí sinh tham dự các vòng theo khối lớp

Vòng thi Khối 3 Khối 4 Khối 5 

1 Vòng 1 4472 4707 4941 

2 Vòng 2 1679 2861 3969 

3 Vòng 3 9 23 81 

3. Kết quả đạt được tại Vòng 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

3.1 Khối lớp 3 

TT Kĩ năng Dưới bậc 1 Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 

1 Kỹ năng đọc 178 666 758 77 

2 Kỹ năng nghe 216 165 1219 79 

3 Cả 2 kỹ năng 341 551 750 37 

3.2 Khối lớp 4 

TT Kĩ năng Dưới bậc 1 Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 

1 Kỹ năng đọc 119 693 1782 267 

2 Kỹ năng nghe 181 222 2192 266 

3 Cả 2 kỹ năng 266 668 1798 129 

3.3 Khối lớp 5 

TT Kĩ năng Dưới bậc 1 Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 

1 Kỹ năng đọc 57 531 2564 817 

2 Kỹ năng nghe 109 139 2976 745 

3 Cả 2 kỹ năng 149 525 2830 465 

3.4 Kết quả toàn thành phố 

TT Kĩ năng Dưới bậc 1 Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 

1 Kỹ năng đọc 354 1890 5104 1161 

2 Kỹ năng nghe 506 526 6387 1090 

3 Cả 2 kỹ năng 756 1744 5378 631 



4. Kết quả đạt được tại Vòng 2 của các quận có nhiều thí sinh tham gia (cả 2 kĩ năng)

TT Quận Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3
Tổng số
 thí sinh

1 Cầu Giấy 125 326 1006 110 1567 

2 Nam Từ Liêm 143 315 944 91 1493 

3 Hai Bà Trưng 131 276 713 69 1189 

4 Hà Đông 106 186 455 43 790 

5 Ba Đình 40 111 487 85 723 

6 Bắc Từ Liêm 29 100 377 37 543 

7 Long Biên 40 94 216 37 387 

8 Thanh Xuân 17 56 261 49 383 

9 Đống Đa 21 62 257 37 377 

10 Tây Hồ 16 49 229 35 329 

11 Hoàng Mai 21 46 141 17 225 

12 Hoàn Kiếm 8 20 79 13 120 

5. Kết quả đạt được tại Vòng 2 của các trường có nhiều thí sinh tham gia (cả 2 kĩ năng)

TT Trường Dưới bậc 1 Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 
Số lượng thí 

sinh dự thi 

Quận Cầu Giấy 

1 Dịch Vọng A 15 54 227 14 310 

2 Nghĩa Tân 11 26 116 11 164 

3 Nam Trung Yên 12 45 92 5 154 

4 Dịch Vọng B 15 23 74 11 123 

5 Trung Hòa 7 27 75 2 111 

6 Nguyễn Bỉnh Khiêm 9 18 54 6 87 

7 Lý Thái Tổ 3 11 64 6 84 

8 Nghĩa Đô 6 19 46 9 80 

9 Nguyễn Khả Trạc 16 12 47 5 80 

10 Yên Hòa 8 25 38 3 74 

11 Trung Yên 6 17 45 4 72 

12 Mai Dịch 9 19 36 5 69 

Quận Nam Từ Liêm 

13 Đoàn Thị Điểm 23 56 283 42 404 

14 Lê Quý Đôn 6 34 132 11 183 

15 Marie Curie 13 31 129 10 183 

16 Nam Từ Liêm 24 37 82 4 147 

17 Olympia 1 14 71 11 97 

18 Trung Văn 5 17 56 3 81 

19 Vinschool Gardenia 13 30 36 1 80 

20 Lômônôxôp Mễ Trì 9 24 42 2 77 

21 Cầu Diễn 3 7 38 2 50 

22 Mỹ Đình 1 10 17 16 1 44 

Dưới bậc 1



23 Phương Canh 15 9 18 1 43 

Quận Hai Bà Trưng 

24 

Vinschool Times 

City 94 198 507 57 856 

25 Lê Văn Tám 7 18 82 6 113 

26 Ngô Quyền 10 15 29 0 54 

27 Bạch Mai 8 9 18 1 36 

28 Lương Yên 8 13 11 0 32 

Quận Hà Đông 

29 Ban Mai 12 34 114 16 176 

30 Văn Yên 22 39 73 2 136 

31 Phú La 3 18 51 2 74 

32 Đoàn Kết 17 15 19 0 51 

33 Lê Lợi 2 11 29 8 50 

34 An Hưng 9 12 22 1 44 

35 Lê Hồng Phong 11 8 18 4 41 

36 Nguyễn Trãi 3 6 20 5 34 

37 Văn Khê 6 6 21 0 33 

Quận Ba Đình 

38 Thực Nghiệm 3 19 111 16 149 

39 Hoàng Diệu 13 36 77 9 135 

40 Thành Công B 2 5 42 6 55 

41 Việt Nam - CuBa 7 15 24 0 46 

Quận Bắc Từ Liêm 

42 Newton 6 27 173 21 227 

43 Pascal 4 15 63 4 86 

44 Đông Ngạc B 8 19 33 1 61 

45 Cổ Nhuế 2B 4 15 32 2 53 

46 Xuân Đỉnh 2 12 23 1 38 

Quận Long Biên 

47 Wellspring 9 30 77 25 141 

48 Gia Thụy 13 21 55 4 93 

49 Sài Đồng 10 22 26 4 62 

Quận Thanh Xuân 

50 Ngôi Sao Hà Nội 12 45 158 27 242 

51 Brendon 1 4 31 10 46 

Quận Đống Đa 

52 Nam Thành Công 5 21 85 14 125 

53 Cát Linh 6 12 39 3 60 

Quận Tây Hồ 

54 Chu Văn An 5 26 105 10 146 



55 Hà Nội Academy 4 10 47 13 74 

56 Xuân La 6 13 43 3 65 

Quận Hoàng Mai 

57 Tân Mai 9 21 35 4 69 

58 Đền Lừ 2 6 31 1 40 

Quận Hoàn Kiếm 

59 Trần Quốc Toản 8 13 46 3 70 

II. BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG CUỘC THI

TT Trường 

Số lượng thí sinh đạt giải 

Giải Nhất Giải Nhì Giải Ba 

Giải 

Khuyến 

khích 

Tổng số 

thí sinh 

đạt giải 

Quận Ba Đình 1 2 6 9 

1 Archimedes 1 1 2 

2 Hoàng Diệu 1 1 

3 Kim Đồng 1 1 

4 Ngọc Khánh 1 1 

5 
Quốc tế Việt Nam 

Singapore 
1 1 

6 Thực Nghiệm 1 2 3 

Quận Bắc Từ Liêm 1 3 4 

1 Cổ Nhuế 2B 1 1 

2 Đông Ngạc A 1 1 

3 Newton 2 2 

Quận Cầu Giấy 2 4 16 22 

1 Dịch Vọng A 1 4 5 

2 Dịch Vọng B 1 1 2 

3 Gateway 1 3 4 

4 Mai Dịch 2 2 

5 Nghĩa Đô 1 1 

6 Nghĩa Tân 1 1 

7 Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 1 

8 Nguyễn Khả Trạc 1 1 

9 Nguyễn Siêu 3 3 

10 Trung Hòa 1 1 

11 Trung Yên 1 1 

Quận Đống Đa 3 4 7 

1 Kim Liên 1 1 

2 Nam Thành Công 2 3 5 

3 Thái Thịnh 1 1 

Quận Hà Đông 2 1 3 6 



1 Ban Mai 1 1 

2 Lê Lợi 2 2 

3 Nguyễn Du 1 1 

4 Nguyễn Trãi 1 1 

5 Phú Lãm 1 1 

Quận Hai Bà Trưng 1 1 2 11 15 

1 Lê Ngọc Hân 1 1 

2 Vinschool Times City 1 2 11 14 

Quận Hoàn Kiếm 2 4 6 

1 Nguyễn Bá Ngọc 1 1 

2 Nguyễn Du 1 1 

3 Trần Quốc Toản 1 1 

4 Trưng Vương 1 2 3 

Quận Hoàng Mai 1 1 2 

1 Mai Động 1 1 

2 Quốc tế Thăng Long 1 1 

Quận Long Biên 1 3 4 8 

1 Sài Đồng 1 1 

2 Wellspring 1 2 4 7 

Quận Nam Từ Liêm 2 2 9 13 

1 Cầu Diễn 1 1 

2 Đoàn Thị Điểm 1 6 7 

3 Lomonoxop 1 1 

4 Marie Curie 2 2 

5 Olympia 1 1 

6 Trung Văn 1 1 

Quận Tây Hồ 2 5 7 

1 Chu Văn An 2 1 3 

2 Đông Thái 1 1 

3 Hà Nội Academy 2 2 

4 Sao Mai 1 1 

Quận Thanh Xuân 6 8 14 

1 Brendon 1 1 2 

2 Ngôi Sao Hà Nội 5 5 10 

3 Thanh Xuân Nam 1 1 

4 
TT Apax Hoàng Đạo 

Thúy 1 
1 1 

Tổng 1 10 29 73 113 



BÁO CÁO C UỘC THI TOEFL JUNIOR CHALLENGE 2017 - 2018 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI

I. THỐNG KÊ KẾT QUẢ 

1. Số lượng qua các vòng

TT Vòng thi 
Số trường 

tham dự 

Số lượng thí 

sinh dự thi 

Điểm trung 

bình 

1 Vòng 1 190 7761 60 

2 Vòng 2 194 3813 788 

3 Vòng 3 35 100 610 

2. Số lượng thí sinh tham dự các vòng theo khối lớp

Vòng thi Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 

1 Vòng 1 2940 2097 1682 1042 

2 Vòng 2 1441 1033 837 502 

3 Vòng 3 8 18 38 36 

3. Kết quả đạt được tại Vòng 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

3.1 Khối lớp 6 

TT Kĩ năng Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 

1 Kỹ năng nghe 213 367 641 220 

2 Kỹ năng Ngữ pháp & 

Từ vựng 
42 681 553 165 

3 Kỹ năng đọc 118 445 648 230 

4 Cả 3 kỹ năng 131 526 615 169 

3.2 Khối lớp 7 

TT Kĩ năng Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 

1 Kỹ năng nghe 63 158 540 272 

2 Kỹ năng Ngữ pháp & 

Từ vựng 
11 279 483 260 

3 Kỹ năng đọc 44 174 491 324 

4 Cả 3 kỹ năng 31 211 534 257 

3.3 Khối lớp 8 

TT Kĩ năng Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 

1 Kỹ năng nghe 24 88 370 355 

2 Kỹ năng Ngữ pháp & 

Từ vựng 
2 127 336 372 

3 Kỹ năng đọc 10 77 309 441 

4 Cả 3 kỹ năng 11 93 361 372 



3.4 Khối lớp 9 

TT Kĩ năng Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 

1 Kỹ năng nghe 10 29 203 260 

2 Kỹ năng Ngữ pháp & 

Từ vựng 
2 36 174 290 

3 Kỹ năng đọc 5 22 152 323 

4 Cả 3 kỹ năng 5 25 187 285 

3.5 Kết quả toàn thành phố 

TT Kĩ năng Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 

1 Kỹ năng nghe 310 642 1754 1107 

2 Kỹ năng Ngữ pháp & 

Từ vựng 
57 1123 1546 1087 

3 Kỹ năng đọc 177 718 1600 1318 

4 Cả 3 kỹ năng 178 855 1697 1083 

4. Kết quả đạt được tại Vòng 2 của các quận có nhiều thí sinh tham gia (cả 3 kĩ năng)

TT Quận 

tham gia

Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Tổng số 
thí sinh

1 Cầu Giấy 33 161 391 222 807 

2 Nam Từ Liêm 30 138 256 162 586 

3 Hai Bà Trưng 19 88 207 146 460 

4 Thanh Xuân 17 104 212 120 453 

5 Ba Đình 8 67 136 92 303 

6 Long Biên 5 52 94 74 225 

7 Bắc Từ Liêm 10 42 74 60 186 

8 Hoàn Kiếm 6 35 77 44 162 

9 Tây Hồ 5 32 57 68 162 

10 Hà Đông 15 47 54 22 138 

11 Đống Đa 4 16 49 46 115 

12 Hoàng Mai 8 20 24 10 62 

5. Kết quả đạt được tại Vòng 2 của các trường có nhiều thí sinh tham gia (cả 3 kĩ năng)

TT Trường Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 
Số lượng 

thí sinh 

dự thi 

Quận Cầu Giấy 

1 Nguyễn Tất Thành 8 28 91 35 162 

2 Cầu Giấy 1 15 55 33 104 

3 Lê Quý Đôn 5 17 42 15 79 

4 Lương Thế Vinh 1 16 39 13 69 

5 Hà Nội - Amsterdam 21 38 59 

6 Nghĩa Tân 3 14 20 20 57 

7 Dịch Vọng Hậu 4 21 23 6 54 

Bậc 1



8 FPT 2 8 17 11 38 

9 Nam Trung Yên 1 14 15 7 37 

10 Nguyễn Siêu 5 17 14 36 

11 Nguyễn Bỉnh Khiêm 2 7 13 8 30 

Quận Nam Từ Liêm 

12 Marie Curie 13 44 118 86 261 

13 Đoàn Thị Điểm 8 39 63 45 155 

14 Olympia 10 28 16 54 

15 Lê Quý Đôn 20 24 9 53 

16 Nam Từ Liêm 14 13 4 31 

Quận Hai Bà Trưng 

17 Vinschool 17 74 169 129 389 

18 Ngô Gia Tự 2 5 15 4 26 

19 Lê Ngọc Hân 5 14 5 24 

Quận Thanh Xuân 

20 Archimedes 2 46 92 73 213 

21 Ngôi Sao Hà Nội 2 19 61 29 111 

22 Khương Mai 10 19 15 3 47 

23 Phan Đình Giót 1 6 12 7 26 

Quận Ba Đình 

24 Giảng Võ 1 34 81 51 167 

25 Thành Công 3 10 21 11 45 

26 Thực Nghiệm 1 6 14 12 33 

27 Phan Chu Trinh 2 8 11 7 28 

Quận Long Biên 

28 Wellspring 3 37 73 65 178 

29 Đô thị Việt Hưng 1 5 12 3 21 

Quận Bắc Từ Liêm 

30 Newton 5 15 49 45 114 

31 Pascal 3 11 8 10 32 

Quận Hoàn Kiếm 

32 Trưng Vương 2 11 38 22 73 

33 Ngô Sĩ Liên 1 4 17 15 37 

34 Nguyễn Du 2 13 16 6 37 

Quận Tây Hồ 

35 Hà Nội Academy 2 12 23 48 85 

36 Chu Văn An 7 10 9 26 

37 Xuân La 5 10 6 21 

Quận Hà Đông 

38 Ban Mai 9 11 30 11 61 

39 Lê Hồng Phong 4 11 3 1 19 

Quận Đống Đa 

40 Nguyễn Trường Tộ 1 9 26 36 

41 Đống Đa 1 1 13 6 21 

Quận Hoàng Mai 

42 Quốc tế Thăng Long 4 9 7 1 21 



II. BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG CUỘC THI

TT Trường 

Số lượng thí sinh đạt giải 

Giải nhất Giải Nhì Giải Ba 

Giải 

Khuyến 

khích 

Tổng số 

thí sinh 

đạt giải 

Quận Ba Đình 1 1 6 8 

1 Giảng Võ 3 3 

2 Nguyễn Trãi 1 1 2 

3 Phan Chu Trinh 1 1 

4 Thành Công 1 1 

5 Thực Nghiệm 1 1 

Quận Bắc Từ Liêm 3 4 7 

1 Gateway 1 1 

2 Newton 3 2 5 

3 Pascal 1 1 

Quận Cầu Giấy 1 4 5 9 19 

1 Cầu Giấy 2 3 5 

2 Dịch Vọng Hậu 1 1 

3 
Hà Nội - 

Amsterdam 
1 2 1 4 

4 Lê Quý Đôn 1 1 1 3 

5 Lương Thế Vinh 1 1 

6 Lý Thái Tổ 1 1 

7 
Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
1 1 

8 
Nguyễn Tất 

Thành 
1 2 3 

Quận Đống Đa 1 2 8 11 

1 Đống Đa 1 1 

2 
Nguyễn Trường 

Tộ 
1 2 5 8 

3 Thái Thịnh 2 2 

Quận Hai Bà Trưng 1 3 4 8 

1 Vinschool 1 3 4 8 

Quận Hoàn 

Kiếm 
1 4 5 

1 Ngô Sĩ Liên 1 2 3 

2 Trưng Vương 2 2 

Quận Hoàng Mai 1 1 

1 
Quốc Tế Việt 

Nam Singapore 
1 1 

Quận Long Biên 1 9 10 

1 BIS 1 1 

2 Wellspring 1 8 9 

Quận Nam Từ Liêm 1 1 7 9 



1 Đoàn Thị Điểm 1 1 1 3 

2 Marie Curie 4 4 

1 Olympia 2 2 

Quận Tây Hồ 1 6 7 

1 Chu Văn An 1 1 

2 Hà Nội Academy 1 4 5 

3 Phú Thượng 1 1 

Quận Thanh Xuân 2 1 12 15 

1 Archimedes 1 1 8 10 

2 Ngôi Sao Hà Nội 1 3 4 

3 Phan Đình Giót 1 1 

Tổng 1 11 19 69 100 
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